     UBND HUYỆN NHƠN TRẠCH
TRƯỜNG THCS DƯƠNG VĂN THÌ                 
                                            MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
          MÔN: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP 7
                                                        NĂM HỌC: 2022-2023

	Nội dung  theo chuẩn kiến thức kĩ năng
	Nhận biết:  (1.0đ)

	Thông hiểu: (1,0đ)

	Vận dụng thấp: 
(2.0 đ)

	Vận dụng cao 
(4.0đ)


	Chủ đề 7: Góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính

	Biết được những hành vi gây hại đến thiên nhiên.
	Hiểu những biện pháp giảm thiểu hiệu ứng nhà kính

	Nêu được các biện pháp giảm thiểu hiệu ứng nhà kính

	

	Chủ đề 4: Chia sẻ trách nhiệm trong gia đình

	Nhận biết được những việc làm cần thiết khi người thân ốm đau.
	Hiểu những hành vi không nên trong giao tiếp với người thân. 
	
	Những việc làm có thể giúp đỡ người thân trong gia đình.

	Tổng số câu hỏi
	4
	2

	Tổng điểm
	4.0
	6.0

	Tỉ lệ
	40%
	60%










* THANG  ĐÁNH GIÁ:
	Loại
	Mức đạt được

	Đ
	Vận dụng ở mức độ cao: Từ 9,0 đến 10 đ

	
	Vận dụng ở mức độ thấp: Từ 7,0 đến 8đ

	
	Thông hiểu: Từ 5,0 đến 6 đ

	CĐ
	Nhận biết: Dưới 5,0 đ


























UBND HUYỆN NHƠN TRẠCH               ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II – NĂM HỌC:2022-2023
TRƯỜNG THCS DƯƠNG VĂN THÌ    Môn: HĐTN,HN – Lớp 7                                                                                                      
                                                                    Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)ĐỀ CHÍNH THỨC

                                                                    (Đề này gồm có 1 trang)                       


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Lựa chọn đáp án đúng nhất cho các câu hỏi sau:
Câu 1: Khi người thân bị ốm em sẽ làm gì?
A. Động viên, chia sẻ.
B. Có những lời nói động viên, hỏi thăm.
C. Cho người thân uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ.
D. Cả a,b,c đều đúng.
Câu 2: Hành vi nào sau đây không nên làm trong giao tiếp, ứng xử với người thân?
A. Lễ phép, kính trọng khi chào hỏi người thân.
B. Nói lời xin lỗi khi làm phiền ai đó.
C. Bao che khuyết điểm cho người thân.
D. Sử dụng ngôn ngữ đúng mực, thân thiện khi giao tiếp kể cả với người già.
Câu 3: Những biện pháp cần thiết để giảm thiểu hiệu ứng nhà kính?
A. Trồng nhiều cây xanh.
B. Tiết kiệm điện.
C. Chặt phá rừng bừa bãi.
D. Cả A và B.
Câu 4: Những hành vi, việc làm mà em nên làm khi đến tham quan cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.
A. Vẽ lên tường, khắc lên thân cây.
B. Đi vệ sinh đúng nơi quy định.
C. Hái hoa bẻ cành, dẫm lên thảm cỏ.
D. Vứt rác bừa bãi.
PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1. Em đã làm những việc gì để giúp đỡ ông bà, cha mẹ?
            Câu 2. Em hãy nêu những việc làm để giảm thiểu tác động của hiệu ứng nhà kính với môi trường?
---HẾT---
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ĐÁP ÁN/HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II – NĂM HỌC 2022-2023
MÔN: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP 7
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Phần I: TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	D
	C
	D
	B


Phần II: TỰ LUẬN
Câu 1: 
· Kể được tên các việc làm HS giúp đỡ ông bà, cha mẹ
Câu 2: 
· [bookmark: _GoBack]Trồng nhiều cây xanh.
· Phân loại rác.
· Tuyên truyền về tác hại của hiệu ứng nhà kính cho mọi người được biết.
· (Hs nêu những việc làm khác vẫn được tính điểm nếu hợp lí.)


